
STT Số hợp đồng Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày kí hợp đồng Ngày chấm dứt hợp đồng Ngày thu hồi thẻ Số CMND Điện thoại Tỉnh/Thành
1 1201076 Dương Thị Ngọc Giàu 16/10/1985 Bình Chánh, Bình Long, Châu Phú 13/4/2020 30/6/2024 351637394 0357744997 An Giang
2 7023683 Nguyễn Thị Ngọc Hà 8/6/1997 Bình Phú, Bình Phước Xuân, Chợ Mới 21/7/2022 30/6/2024 352427008 0967008630 An Giang
3 7031786 Nguyễn Văn Lên 1/1/1983 111 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, Tp Long Xuyên 3/10/2022 30/6/2024 089083014755 0919009378 An Giang
4 7027555 Tạ Thị Nguyệt Thanh 17/11/1982 Ngọc Hà, Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ 22/8/2022 30/6/2024 077182008625 0907067076 Bà Rịa - Vũng Tàu
5 7047165 Hà Đình Tâm 15/7/1986 Thôn Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh 4/2/2023 30/6/2024 027086005133 0868281563 Bắc Ninh
6 7048239 Huỳnh Thị Diễm Minh 17/1/1977 110A1, Khu Phố 2, Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre 19/2/2023 30/6/2024 083177018222 0949494398 Bến Tre
7 7047782 Lê Nguyên 29/9/1990 Tổ 4, Thôn 2, Hàm Đức. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 13/2/2023 30/6/2024 060090007926 0988600860 Bình Thuận
8 6471293 Nguyễn Thị Đào 12/10/1974 Tổ 21 Bình Thuận, quận Hải Châu 1/6/2021 30/6/2024 201176157 0939325666 Đà Nẵng
9 7023538 Nguyễn Thị Nhâm 7/10/1973 Tổ dân phố 23, Him lam, Tp Điện Biên Phủ 20/7/2022 30/6/2024 034173015571 0988654637 Điện Biên
10 7043814 Phạm Thị Thanh Dung 25/12/1985 Tổ 2, Ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch 20/12/2022 30/6/2024 075185022677 0939222319 Đồng Nai
11 7057392 Nguyễn Lập Tuyết Nhung 4/10/1997 Ấp Nam Hà, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 22/5/2023 30/6/2024 075197012817 0344599379 Đồng Nai
12 6354948 Nghiêm Kim Cúc 13/3/1972 19 ngõ 58, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân 2/4/2021 30/6/2024 001172010605 0902037792 Hà Nội
13 7022423 Đoàn Văn Việt 30/9/1992 Thôn Đặng Giang, Hòa Phú, Ứng Hòa 12/7/2022 30/6/2024 001092011946 0942451605 Hà Nội
14 7026571 Nguyễn Trang Ly 17/12/1991 27 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng 13/8/2022 30/6/2024 017191000010 0925885562 Hà Nội
15 7030209 Nguyễn Thị Dung 30/5/1995 Thôn Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ 15/9/2022 30/6/2024 001195043307 0869851995 Hà Nội
16 7045134 Nguyễn Thị Thanh Thùy 1/11/1982 Tổ 7, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 9/1/2023 30/6/2024 001182005821 0917356999 Hà Nội
17 7049576 Tạ Phương Hội Trung 31/5/1994 110A Quán Thánh, Quánh Thánh, Ba Đình, Hà Nội 6/3/2023 30/6/2024 001094013604 0983151994 Hà Nội
18 7050380 Nguyễn Thị Hạnh 20/6/1960 CH1505 Tg Số 15 N105 N/P/Sắc, D/V/Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 14/3/2023 30/6/2024 025160004408 0974370638 Hà Nội
19 7050844 Nguyễn Thị Phương 7/2/1953 67 Ngõ 97, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 19/3/2023 30/6/2024 037153000879 0978182325 Hà Nội
20 7057662 Nguyễn Thị Thu Thắm 4/10/1978 TDP số 5, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 25/5/2023 30/6/2024 026178004177 0969186886 Hà Nội
21 7048235 Trần Minh Thái 28/2/1990 Thôn Diên Trường, Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi 19/2/2023 30/6/2024 051090006643 0971327373 Quảng Ngãi
22 7047775 Đỗ Thành Huy 18/12/1992 TT Châu ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 13/2/2023 30/6/2024 212325253 0905992551 Quảng Ngãi
23 6963217 Hoàng Hoa Hương 4/4/1969 Phố Thống Nhất, Thị Trấn Tiên Yên, Tiên Yên 25/9/2021 30/6/2024 279169000001 0836756369 Quảng Ninh
24 1158451 Đặng Quốc Biên 30/7/1975 151/15 Lê Lợi, khu phố 4, phường Đông Lễ, Đông Hà 26/12/2019 30/6/2024 197490159 0914179879 Quảng Trị
25 7050468 Lê Công Ngọc 12/10/1987 Thôn 6, Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hóa 15/3/2023 30/6/2024 038087010337 0979258487 Thanh Hóa
26 1190267 Lê Hồng Nhung 15/10/1988 13.17 Lô B2 chung cư An Lộc 2, An Phú, Q.2 16/3/2020 30/6/2024 077188002472 0778028806 TPHCM
27 1197485 Lê Quang Minh 19/4/1986 13.17 Lô B2, C/c An Lộc 2, P. An Phú, Quận 2 5/4/2020 30/6/2024 077086000003 0986359891 TPHCM
28 6355330 Mai Xuân Lộc 19/11/1973 219/33 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 3/4/2021 30/6/2024 079073006938 0908290958 TPHCM
29 6958429 Nguyễn Thị Thuý Nga 16/10/1968 7B5 Cư xá 304 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh 14/9/2021 30/6/2024 022757369 0903822898 TPHCM
30 7017912 Nguyễn Thị Thiên Kim 6/6/1991 34/5 Nguyễn Du, Phường 7, Gò Vấp 15/6/2022 30/6/2024 079191011668 0906380858 TPHCM
31 7041214 Lê Thị Hồng Phúc 30/5/1981 13/127 Khu Phố 5, Thị Trấn Hóc Môn, Hóc Môn 28/11/2022 30/6/2024 079181004590 0968271999 TPHCM
32 7041497 Phạm Thị Yến Nhi 18/12/1984 38/2C Khu Phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà Bè 29/11/2022 30/6/2024 079184039737 0904967400 TPHCM
33 7045344 Võ Thị Minh Nguyệt 5/10/1977 100/1 Quốc Lộ 1A BH Hòa B, Bình Tân TP HCM 12/1/2023 30/6/2024 051177000272 0909882302 TPHCM
34 7046736 Nguyễn Ngọc Hân 7/7/1977 15/22 Đường 6, Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh 30/1/2023 30/6/2024 083177000263 0936976677 TPHCM
35 7046929 Võ Thị Thu An 20/6/1974 100/1/1A Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM 1/2/2023 30/6/2024 025815706 0888611087 TPHCM
36 7052919 Đinh Hoàng Anh 27/11/2003 571/29 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 4/4/2023 30/6/2024 079303010599 0983887688 TPHCM
37 7056641 Cao Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/1/1995 74/11 Đg 6 KP 3 Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP HCM 13/5/2023 30/6/2024 079195000379 0936902479 TPHCM
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